Phụ lục 02 -  biểu số: 05
SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH

TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007
của Hội đồng nhân dân  tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số

TT
	Đơn vị
	Tổng thu

NSNN trên

địa bàn
	Thu NS huyện 

hưởng theo 

phân cấp
	Nguồn tự đảm

bảo cải cách TL

từ vượt thu 2007
	Trong đó
	Tổng chi ngân 

sách huyện

TP, TX
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Bổ sung

cân đối
	Bổ sung

có mục tiêu
	
	Chi XD CS HT từ nguồn thu tiền SDĐ
	Chi SN

GD - ĐT
	Dự

phòng

	A
	B
	   1
	   2
	   3
	4 = 5 + 6
	   5
	   6
	7 = 2+ 3+ 4
	   8
	   9
	   10

	
	Tổng số
	361 760
	324 575
	8 747
	690 355
	552 971
	137 384
	1 023 677
	104 015
	528 587
	15 470

	1
	Thành phố Thái Nguyên 
	  223 220
	  188 845
	  3 017
	  65 801
	  51 825
	  13 976
	  257 663
	  60 325
	 102 579
	  3 606

	2
	Thị xã Sông Công
	  29 915
	  29 265
	   672
	  31 782
	  24 002
	  7 780
	  61 719
	  12 350
	  23 305
	   818

	3
	Huyện Định Hóa
	  8 425
	  8 425
	   541
	  96 346
	  79 891
	  16 455
	  105 312
	  2 000
	  61 335
	  1 726

	4
	Huyện Đại Từ
	  22 575
	  21 935
	  1 603
	  117 848
	  93 650
	  24 198
	  141 386
	  7 360
	  80 285
	  2 165

	5
	Huyện Phú Lương
	  16 645
	  16 325
	   549
	  67 643
	  52 825
	  14 818
	  84 517
	  3 680
	  47 586
	  1 309

	6
	Huyện Phú Bình
	  7 620
	  7 620
	   383
	  83 102
	  66 649
	  16 453
	  91 105
	  2 500
	  51 157
	  1 435

	7
	Huyện Phổ Yên
	  26 365
	  25 405
	   396
	  75 821
	  59 927
	  15 894
	  101 622
	  11 040
	  55 444
	  1 486

	8
	Huyện Võ Nhai
	  7 115
	  7 115
	   202
	  74 126
	  61 404
	  12 722
	  81 443
	  2 000
	  49 748
	  1 330

	9
	Huyện Đồng Hỷ
	  19 880
	  19 640
	  1 384
	  77 886
	  62 798
	  15 088
	  98 910
	  2 760
	  57 148
	  1 594

	Ghi chú: - Số bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã đã bao gồm: số biến chế tăng thêm năm 2007 và 2008; KP chênh lệch cho cán bộ không chuyên trách, tổ dân phố; giáo viên mầm non ngoài biên chế; kinh phí tăng lương thường xuyên khối giáo dục, chưa kể số bổ sung từ nguồn thu xổ số kiến thiết 4.000 trđ.

	- Dự toán chi lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và dậy nghề là mức dự toán chi ngân sách tối thiểu.

	- Số bổ sung cải cách tiền lương của các huyện, thị xã chưa tính giảm trừ 50% tăng thu năm 2007 và 2008 để thực hiện cải cách tăng lương đã bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên để làm lương theo quy định.

	- Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương từ vượt thu năm 2007 là số tạm tính, khi có số thu chính thức sẽ tính toán cụ thể.

	- Chi XD CS hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất là số tạm tính theo Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


